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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /BC- BGTVT

	
	      Hà Nội, ngày          tháng        năm 2024


BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xây dựng
dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ
(Tài liệu gửi kèm theo Hồ sơ)

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về  hoạt động vận tải đường bộ được thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM RÀ SOÁT
1. Mục tiêu
Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ được thực hiện nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ; tăng cường quản lý nhà nước; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai pháp luật.
	Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật điều chỉnh quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phù hợp với quy định mới của Luật Đường bộ,  Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.
	Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên các tuyến đường cũng như đảm bảo  cạnh tranh, công bằng và minh bạch giữa các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ
Tiếp tục hoàn thiện thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác quản lý quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ, bảo đảm đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luạt hiện hành; đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền; giải quyết dứt điểm các khó khăn, tồn tại từ thực tiễn thực hiện.
	Tiếp tục xây dựng, thực hiện phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa các Bộ, ban ngành, giữa các Sở GTVT địa phương và tăng tính minh bạch, đảm bảo an toàn giao thông nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, của các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ
Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vận tải đường bộ bằng xe ô tô, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ trong nước cũng như hoạt động vận tải quốc tế giữa Việt Nam với các nước; tạo sự công bằng bình đẳng, ổn định giữa các loại hình vận tải quốc tế và trong nước; tăng cường thực thi các Hiệp định, Nghị định thư mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết
	2. Quan điểm
	Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định được thực hiện dựa trên quan điểm sau đây:
	- Quy định chi tiết các điều, khoản, điểm đã được Quốc hội giao Chính phủ đồng thời kế thừa hoàn thiện các nội dung đang được áp dụng, thực hiện ổn định, phát huy hiệu quả trên thực tế,  không có vướng mắc trong thực tiễn. Sửa đổi, bổ sung, thống nhất một số nội dung về hoạt động vận tải trong nước và hoạt động vận tải quốc tế nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn về hoạt động vận tải đường bộ hiện tại mà vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 
- Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào pháp luật, trong đó chú trọng quan điểm phân cấp, phân quyền trong quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải cách hành chính, rà soát thu gọn quy trình, thủ tục trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; Tạo môi trường hoạt động vận tải bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và minh bạch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.
- Rà soát đầy đủ để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương, tổ chức và cá nhân trong tổ chức thực hiện kinh doanh vận tải, hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ
- Kế thừa các quy định hiện hành, bảo đảm sự đồng bộ với các quy định có liên quan.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG XỬ LÝ
1. Rà soát toàn bộ các Luật, Nghị định, Thông tư còn hiệu lực thi hành có liên quan đến quản lý hoạt động vận tải đường bộ. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát tại Phụ lục 1 kèm theo báo cáo này.
2. Các nội dung rà soát liên quan đến dự thảo Nghị định tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo này.
Trên đây là báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ của Chính phủ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế;
- Các Cục: ĐBVN;
- Lưu: VT, Vtải (5).
	KT. BỘ TRƯỞNG
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PHỤ LỤC 1
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xây dựng dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ
(kèm theo Báo cáo số     /BC-BGTVT ngày   tháng   năm 2024 của Bộ GTVT)

	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực

	I
	Luật
	
	

	1
	Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ
	27/06/2024
	01/01/2025

	2
	Luật Đường bộ 
	27/06/2024
	01/01/2025

	3
	Luật Đầu tư
	26/11/2014
	01/07/2015

	4
	Luật sửa đổi bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 
	26/11/2016
	01/7/2017

	5
	Thực hiện Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh. 
	16/12/1998
	

	
	Thực hiện Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải liên quốc gia 
	10/12/2009
	

	
	Thực hiện Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ 
	13/10/2017
	

	
	Thực hiện Hiệp định về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá và người qua lại biên giới các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng;
	 26/11/1999 sửa đổi 
 30/4/2004 
	

	
	Thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
	22/11/1994
	

	
	Thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 
	23/4/2009
	

	
	Thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia 
	01/6/1999
	

	
	Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ 
	17/01/2013
	

	II
	Nghị định
	
	

	1
	Nghị định 10/2020/NĐ – CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	17/01/2020
	01/4/2020

	2
	Nghị định 119/2021/NĐ – CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lai, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
	24/12/2021
	15/02/2022

	3
	Nghị định số 41/2024/NĐ – CP sửa đổi, bổ sng một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
	16/4/2024
	01/06/2024
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PHỤ LỤC 2
Các nội dung rà soát liên quan đến xây dựng dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ
 (kèm theo Báo cáo số     /BC-BGTVT ngày   tháng   năm 2024 của Bộ GTVT)

1. Về phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, phù hiệu; quy định về hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ; quy định về bến xe; quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế, giấy phép liên vận cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện; gia hạn thời gian lưu hành cho phương tiện của nước ngoài tại Việt Nam tham gia vận chuyển người, hàng hóa giữa Việt Nam với các nước theo quy định của các điều ước quốc tế về vận tải đường bộ qua biên giới mà Việt Nam là thành viên.
2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới giữa Việt Nam với các nước theo quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng được miễn giấy phép theo quy định của các điều ước quốc tế về vận tải đường bộ qua biên giới mà Việt Nam là thành viên.
3. Một số nội dung chính đưa vào dự thảo Nghị định 
- Bổ sung thêm quy định cước chuyến đi theo thỏa thuận với đơn vị kinh doanh vận tải : Tiền cước chuyến đi theo thoả thuận giữa hành khách với đơn vị kinh doanh vận tải  theo biểu chi phí gắn trên xe taxi hoặc thông qua tổng đài hoặc thông qua phần mềm tính tiền của đơn vị kinh doanh vận tải taxi (Khoản 4 Điều 6)
- Sửa đổi quy định hợp đồng vận tải bằng văn bản phải được đàm phán và ký kết trước khi thực hiện vận chuyển giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận tải, bao gồm cả thuê người lái xe hoặc giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận tải thuê cả chuyến xe, bao gồm cả người lái xe (khoản 2 Điều 7)
- Sửa đổi quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển sinh viên, học sinh, cán bộ công nhân viên đi học đi làm việc : Trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện việc gửi thông báo bằng văn bản một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) điều 18 của Nghị định này theo đừng bưu chính hoặc hình thức trực tuyến theo quy định đến Sở GTVT, Cục thuế địa phương phục vụ công tác quản lý; phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ, đón trả khách (Điểm b khoản 5 Điều 7)
- Bổ sung quy định kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (Điều 9, Điều 10)
- Bổ sung quy định về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (Điều 11)
- Sửa đổi quy định về niên hạn xe ô tô kinh doanh vận tải theo Luật Trật tự an toàn giao thông (Điều 12)
- Bổ sung điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (Điều 14, Điều 15)
- Sửa đổi bổ sung một số quy định về Hợp đồng vận tải bằng văn bản, Quy định về thực hiện Hợp đồng vận tải bằng hợp đồng điện tử (Điều 16, Điều 17)
- Bổ sung quy định về cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho kinh doanh vận tải, hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (Điều 18, Điều 19, Điều 20)
- Sửa đổi quy trình đăng ký, ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định theo hướng thực hiện trên môi trường mạng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch (Điều 21) 
- Bổ sung quy định đơn vị kinh doanh vận tải, hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ phải có phù hiệu theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị hoạt động vận tải nội bộ  (Điều 23)
- Bổ sung quy định về quản lý phương tiện, đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ (Mục V)
- Bổ sung quy định về hoạt động vận tải đường bộ quốc tế (Chương III)
- Sửa đổi quy định về người điều hành vận tải (Điều 78)
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